
Phụ lục II 

TỔNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM 

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-SNN ngày     tháng 6 năm 2024  

của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT CHỈ TIÊU 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

06 tháng 

năm 2023 

Kế hoạch  

năm 2024 

Ước thực 

hiện 06 tháng 

năm 2024 

SO SÁNH (%) 

So với KH 

năm 2024 
So với CK 

1 Tổng đàn gia súc, gia cầm   9.460.700 10.710.400 10.404.300 97,1 110,0 

2 Gia súc Con 360.700 510.400 504.300 98,8 139,8 

  - Đàn Trâu Con 9.700 9.400 9.300 98,9 95,9 

  - Đàn Bò Con 101.000 101.000 97.000 96,0 96,0 

  + Bò sữa Con 12.000 13.500 12.500 92,6 104,2 

  - Đàn Heo (tổng số) Con 250.000 400.000 398.000 99,5 159,2 

  + Heo sinh sản Con 28.000 45.000 47.689 106,0 170,3 

  + Heo thịt Con 221.800 354.700 349.993 98,7 157,8 

  + Heo đực giống Con 200 300 318 106,0 159,0 

3 Gia cầm 1000 con 9.100 10.200 9.900 97,1 108,8 

4 Sản phẩm chăn nuôi Tấn      

  - Thịt hơi các loại Tấn 59.120 149.680 74.190 49,6 125,5 

  + Thịt heo Tấn 26.000 78.000 39.000 50,0 150,0 

  + Thịt trâu Tấn 320 670 310 46,3 96,9 

  + Thịt bò Tấn 3.700 7.600 3.200 42,1 86,5 

  - Thịt chăn nuôi khác Tấn 450 950 480 50,5 106,7 

  - Thịt gia cầm các loại Tấn 28.650 62.460 31.200 50,0 108,9 
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